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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LV = Kho Luận văn 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, Nông lâm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, Mầm non, Thể 

dục, Sách Kinh tế, Luật. 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

 1. Công nghệ mới trong xây dựng nền đường/ Trần Tuấn Hiệp, Trần Vũ 

Tuấn Phan. - H.: Xây dựng, 2022. - 192tr.: minh hoạ, 27cm. 

 Tóm tắt: Giới thiệu các vấn đề chung về nền đường ô tô; xử lý nền đất yếu 

bằng vải địa kỹ thuật; công nghệ cọc cát xử lý nền đất yếu; công nghệ bơm hút 

chân không; công nghệ cọc đất - xi măng. 

 Phân loại:  625.733 

 Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11555 

   2024/ Mcn: 4338 – 41 (4c) 

 2. Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng/ Nguyễn Lê Ninh (ch.b.), Phan 

Văn Huệ. -  H.: Xây dựng, 2019, 370tr.: hình vẽ, bảng, 24cm. 

 Tóm tắt: Khái niệm về nhà nhiều tầng. Giới thiệu các hệ kết cấu chịu lực và 

các nguyên tắc thiết kế cơ bản của nhà nhiều tầng. Đề cập tới các loại tải trọng tác 

động lên nhà nhiều tầng. Tính toán nhà nhiều tầng. Phương pháp thiết kế theo khả 

năng các kết cấu nhiều tầng chịu động đất. 

 Phân loại:  690.1 

 Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11552 

   2024/ Mcn: 4330 – 33 (4c) 

 3. Làm việc theo nhóm/ Nguyễn Thị Oanh.  Tp. Hồ Chí Minh: . Trẻ, 2023. - 

115 tr.: hình vẽ, 21 cm. 

  Tóm tắt: Nâng cao kiến thức và kỹ năng của các bạn trẻ về nhóm để tham 

gia hữu hiệu vào các hoạt động xã hội hiện đại từ sản xuất, tới giáo dục, vui chơi, 

giải trí, trong các tổ lao động...; tổng quan về làm việc nhóm theo tinh thần ê-kíp: 

kỹ năng giải quyết vấn đề, truyền thông - giao tiếp và làm việc theo nhóm.  

 Phân loại:  658.4 

 Số ĐKCB:   2024/ Đ: 11558 

   2024/ Mxhct: 12445 – 48(4c) 
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 4. Dự toán xây dựng cơ bản/ Huỳnh Hàn Phong. - H.: Xây dựng, 2022. - 166 

tr.: hình vẽ, bảng, 27 cm. 

 Tóm tắt: Trình bày khái niệm dự toán xây dựng; tiên lượng; dự toán nhu cầu 

vật liệu, nhân công, xe máy thi công; lập dự toán công trình; thanh quyết toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành. 

 Phân loại:   692.5 

 Số ĐKCB:   2024/ Đ: 11553 

    2024/ Mcn: 4334 – 37 (4c) 

 5. Định mức dự toán xây dựng công trình. Tập 1. Phần xây dựng và khảo 

sát/ Hệ thống: Quang Minh, Tiến Phát. - H.: Lao Động, 2021. - 631tr.: bảng, 28cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu Thông tư 12/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

định mức xây dựng. Trình bày hai nội dung định mức dự toán khảo sát xây dựng 

công trình và định mức dự toán xây dựng công trình: Công tác đào đất đá bằng thủ 

công để lấy mẫu thí nghiệm, công tác thăm dò địa vật lý, công tác khoan, đặt ống 

quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan... 

 Phân loại:  692.5 

 Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11549 

   2024/ Mktcn: 4318 – 21 (4c) 

 6. Thiết kế kiến trúc Render với Sketchup và Revit/ Trần Tường Thuỵ, Phạm 

Quang Hiển. - H.: Thanh niên, 2020. - 398tr.: minh hoạ, 24cm. 

 Tóm tắt: Hướng dẫn sử dụng và khai thác có hiệu quả chương trình Lumion 

trong kiến trúc và xây dựng. 

 Phân loại:  720.285866 

 Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11556 

   2024/ Đ: 4350 – 53 (4c) 
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 7. Luật Thể dục, thể thao (Được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội 

khoá XIV). Chế độ, chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục, 

thể thao, công tác đào tạo, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường/ Hệ thống: 

Hữu Đại, Hữu Thắng. - H.: Thế giới, 2018. - 391tr.: bảng, 28cm 

 Tóm tắt: Trình bày nội dụng Luật thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018. Quy 

hoạch và định hướng phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2030; các chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, huấn luyện viên, giáo viên thể dục thể thao; công tác 

đào tạo, phát triển giáo dục thể chất trong nhà trường và những quy chế tổ chức, 

hoạt động ngành thể dục thể thao, quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập 

huấn nhân viên chuyên môn các bộ môn thể thao cùng những điều kiện kinh 

doanh, đặt cược trong hoạt động thể thao. 

 Phân loại:  344.59709902632 

 Số ĐKCB: 2024/ Đ: 11545 

   2024/ Mtdtt: 6732 – 35 (4c) 

8. Thi công đường ô tô/ Doãn Hoa. - H.: Xây dựng, 2012. - 532tr, 27cm 

 Tóm tắt: Cơ sở quản lý kĩ thuật thi công đường ô tô. Kế hoạch tổ chức thi 

công. Thi công cải tạo nền đất yếu. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá. 

Thi công mặt đường. Thi công cống, cầu nhỏ, hầm. Thi công công trình phòng hộ. 

 Phân loại:  625.7 

 Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11554 (1c) 

   2024/ Mcn: 4342 - 45(4c) 

 9. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII và danh sách Ban 

chấp hành Trung ương Đảng/Bích Phương( hệ thống). - H.: Thế giới, 2021. - 

391tr., 28cm. 

Tóm tắt: Trình bày diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam và danh sách Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng; văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá XIII; hướng dẫn về 

việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết 
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; điều lệ Đảng Cộng Sản Việt 

Nam. 

Phân loại:  324.2597075 

Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11547 

  2024/ Mxhct: 12437 – 40 (4c) 

10. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo 

dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ và chế độ chính sách, khen 

thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức quốc phòng/ Thu Phương (hệ thống). 

- H.: Lao động, 2021. - 382 tr.: hình vẽ, bảng, 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật 

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; văn bản hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc 

phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành; quy định 

về kiểm tra, thanh tra, tố cáo, giải quyết tố cáo, quản lý thi hành án trong quân đội; 

chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức quốc phòng. 

Phân loại: 343.5970102638 

Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11546 

  2024/ Mxhct: 12433 

11. Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình 

mới/ Quý Lâm (tuyển chọn) . - H.: Hồng Đức, 2021. - 398 tr.: hình ảnh, 27 cm. 

Tóm tắt: Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình mới; thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác quốc 

phòng và an ninh; thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới. 

Phân loại:   335.0071 

Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11548 

  2024/ Mxhct: 12441 – 44 (4c) 
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 12. Revit toàn tập (Lý thuyết - thực hành)/ Trần Tường Thuỵ, Phạm Quang 

Huy. - H.: Thanh niên, 2020. - 488tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phần mềm Revit Archiecture; lý thuyết và 

thực hành trong tạo khối (Massing), tạo tường lưới, tạo tường mái, môi trường thiết 

kế, tạo mô hình dự án, tạo sàn - tường - mái cho khối... 

Phân loại:  720.2840285536 

Số ĐKCB:  2024/ Đ: 11557 

  2024/ Mcn: 4346 – 49 (4c) 

13. Autodesk Revit tổng hợp 3 trong 1/Lê Duy Phương. - H.: Xây dựng, 

2021. - 412 tr.: hình vẽ, bảng, 27 cm.  

Tóm tắt: Giới thiệu tổng hợp ba phần mềm Revit Architecture 2015, Revit 

Structure 2015 và Revit MEP 2015 tạo thành một phần mềm thiết kế, kiến trúc 

hoàn chỉnh giúp người sử dụng tính toán chính xác và thiết kế chuẩn để xây dựng 

những toà nhà cao tầng và kết cấu hệ thống cơ sở hạ tầng. 

Phân loại:  720.2840285536 

Số ĐKCB: 2024/ Đ: 11550 

  2024/ Mcn: 4322 – 25 (4c) 

14. Giáo trình Kết cấu nhà bê tông cốt thép/ Trần Ngọc Long. - H.: Xây 

dựng, 2022. - 222 tr.: hình vẽ, bảng, 27 cm 

Tóm tắt: Trình bày nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; kết cấu 

khung bê tông cốt thép toàn khối; nhà bê tông cốt thép công nghiệp một tầng lắp 

ghép; kết cấu nhà nhiều tầng bê tông cốt thép; kết cấu móng bê tông cốt thép; kết 

cấu cầu thang 

Phân loại:  693.50711 

Số ĐKCB: 2024/ Đ: 11551 

  2024/ Mcn: 4326 – 29 (4c) 


